Mẫu số 01
	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỊA LINH

Thôn: Bản Váng
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản Váng, ngày 21 tháng 10 năm 2024




ĐỀ NGHỊ
Xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2024
Thôn Bản Váng, xã Địa Linh 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Địa Linh

	Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
	Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn
hóa”,“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;
	Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
	Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của thôn Bản Váng, Trưởng thôn Bản Váng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Địa Linh tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” cho các hộ gia đình có tên sau đây:

	STT
	Tên hộ gia đình
	Địa chỉ

	1. 
	Liêu Hoàng Dương
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	2. 
	Nguyễn Văn Đạo
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	3. 
	Đồng Thanh Đới
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	4. 
	Nông Đồng Kiểm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	5. 
	Triệu Thị Họp
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	6. 
	Liêu Hoàng Thiếm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	7. 
	Phan Văm Hoa
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	8. 
	Liêu Hoàng Duyên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	9. 
	Liêu Hoàng Quyến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	10. 
	Liêu Hoàng Thể
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	11. 
	Liêu Hoàng Chất
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	12. 
	Liêu Hoàng Hoan
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	13. 
	Cà Thị Môn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	14. 
	Đồng Hoàng Tập
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	15. 
	Hà Dương Tuệ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	16. 
	Triệu Thị Điệp
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	17. 
	Nguyễn Văn Hoãn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	18. 
	Phan Thị Kiệm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	19. 
	Dương Văn Chu
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	20. 
	Phan Văn Đốc
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	21. 
	Dương Đặng Tứ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	22. 
	Đặng Văn Thuyến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	23. 
	Đặng Văn Luân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	24. 
	Đặng Văn Tý
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	25. 
	Đặng Văn Đồng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	26. 
	Dương Hoàng Phủ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	27. 
	Lộc Đặng Mới
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	28. 
	Đặng Văn Vĩnh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	29. 
	Hà Dương Đến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	30. 
	Hoàng Văn Cát
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	31. 
	Phan Văn Trường
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	32. 
	Liêu Hoàng Ben
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	33. 
	Hoàng Văn Vân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	34. 
	Phan Văn Chanh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	35. 
	Phan Văn Huân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	36. 
	Nông Thanh Thắng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	37. 
	Mã Văn Luận
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	38. 
	Hà Dương Tùng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	39. 
	Liêu Hoàng Điện
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	40. 
	Âu Văn Hoạ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	41. 
	Hoàng Văn Trọng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	42. 
	Hoàng Đình Thấm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	43. 
	Mã Văn Danh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	44. 
	Mã Văn Thành
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	45. 
	Đặng Văn Dụng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	46. 
	Đặng Văn Sláy
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	47. 
	Dương Thị Xâm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	48. 
	Nguyễn Văn Huân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	49. 
	Chỉ Văn Hương
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	50. 
	Hoàng Văn Slỏng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	51. 
	Mã Thị Sự
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	52. 
	Mã Văn Hữu
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	53. 
	Chỉ Thị Xoa
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	54. 
	Hoàng Văn Tạ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	55. 
	Nông Phan Thiệu
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	56. 
	Triệu Thị Nhân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	57. 
	Hoàng Thị Sớm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	58. 
	Âu Thị Huyến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	59. 
	Nông Phan Khoanh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	60. 
	Nông Phan Hinh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	61. 
	Liêu Hoàng Hân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	62. 
	Hoàng Văn Hộ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	63. 
	Hoàng Văn Chuyên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	64. 
	Hoàng Văn Tuyển
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	65. 
	Nông Văn Bính
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	66. 
	La Thị Phương
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	67. 
	Triệu Thị Đặng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	68. 
	Dương Văn Diệp
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	69. 
	Liêu Nông Thuật
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	70. 
	Liêu Nông Kinh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	71. 
	Ma Đức Tiến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	72. 
	Trịnh Văn Toản
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	73. 
	Hoàng Thị Thèn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	74. 
	Lường Văn Yên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	75. 
	Nông Văn Diên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	76. 
	Nông Văn Tấn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	77. 
	Phạm Ngọc Trung
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	78. 
	Nguyễn Văn Nhượng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	79. 
	Nguyễn Văn Thường
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	80. 
	Nguyễn Văn Kiên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	81. 
	Nông Văn Biện
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	82. 
	Lường Văn Hoàng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	83. 
	Hoàng Văn Sen
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	84. 
	Ma Văn Quân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	85. 
	Đặng Văn Hoà
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	86. 
	Dương Hoàng Huyến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	87. 
	Đặng Văn Huệ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	88. 
	Đặng Văn Hới
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	89. 
	Ma Văn Tòng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	90. 
	Dương Văn Khởi
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	91. 
	Lý Văn Long
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	92. 
	Dương Văn Quỳnh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	93. 
	Lý Văn Phát
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	94. 
	Lý Văn Phương
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	95. 
	Lý Văn Ngôn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	96. 
	Hoàng Văn Nguyễn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	97. 
	Nông Văn Bích
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	98. 
	Lý Văn Thuyên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	99. 
	Dương Văn Huấn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	100. 
	Dương Hoàng Nghĩa
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	101. 
	Ma Văn Luận
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	102. 
	Đặng Văn Hoành
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	103. 
	Lý Thị Thịnh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	104. 
	Triệu Thị Phùng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	105. 
	Triệu Tiến Sơn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	106. 
	Triệu Văn Kim
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	107. 
	Đặng Văn Hà
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	108. 
	Triệu Văn Thành
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	109. 
	Triệu Văn Cường
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	110. 
	Triệu Văn Tám
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	111. 
	Triệu Văn Sáu
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	112. 
	Lê Đức Toàn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	113. 
	Triệu Văn Biên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	114. 
	Triệu Thị Bay
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	115. 
	Triệu Thị Thắm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	116. 
	Ma Thị Học
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	117. 
	Vũ Văn Trường
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	118. 
	Vũ Văn Nhượng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	119. 
	Vũ Văn Hùng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	120. 
	Lý Thị Dân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	121. 
	Trương Văn Duân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	122. 
	Trương Văn Nhân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	123. 
	Lục Văn Thuỷ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	124. 
	Lục Văn Hưng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	125. 
	Đặng Văn Hoài
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	126. 
	Trương Văn Lường
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	127. 
	Trương Văn Huyền
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	128. 
	Trương Bách Lạc
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	129. 
	Phạm Đình Lâm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	130. 
	Liêu Văn Thái
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	131. 
	Liêu Văn Thắng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	132. 
	Dương Thị Hảo
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	133. 
	Phạm Văn Quân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	134. 
	Nông Thị Thổ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	135. 
	Liêu Văn Nguyên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	136. 
	Trương Thị Tần
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	137. 
	Nông Thị Hà
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	138. 
	Phan Văn Thuyết
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh



	Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Địa Linh xem xét quyết định./.

	
	TRƯỞNG THÔN





Âu Văn Hoạ




























Mẫu số 02
	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỊA LINH

Thôn: Bản Váng
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản Váng, ngày 21 tháng 10 năm 2024




BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH
Hộ gia đình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2024
và kết quả lấy ý kiến người dân tại thôn Bản Váng

	Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
	Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;
	Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
	Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của thôn Bản Váng, Trưởng thôn Bản Váng đã đăng tải Danh sách hộ gia đình đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2024

	STT
	Tên hộ gia đình
	Địa chỉ

	1. 
	Liêu Hoàng Dương
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	2. 
	Nguyễn Văn Đạo
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	3. 
	Đồng Thanh Đới
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	4. 
	Nông Đồng Kiểm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	5. 
	Triệu Thị Họp
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	6. 
	Liêu Hoàng Thiếm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	7. 
	Phan Văm Hoa
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	8. 
	Liêu Hoàng Duyên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	9. 
	Liêu Hoàng Quyến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	10. 
	Liêu Hoàng Thể
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	11. 
	Liêu Hoàng Chất
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	12. 
	Liêu Hoàng Hoan
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	13. 
	Cà Thị Môn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	14. 
	Đồng Hoàng Tập
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	15. 
	Hà Dương Tuệ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	16. 
	Triệu Thị Điệp
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	17. 
	Nguyễn Văn Hoãn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	18. 
	Phan Thị Kiệm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	19. 
	Dương Văn Chu
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	20. 
	Phan Văn Đốc
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	21. 
	Dương Đặng Tứ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	22. 
	Đặng Văn Thuyến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	23. 
	Đặng Văn Luân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	24. 
	Đặng Văn Tý
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	25. 
	Đặng Văn Đồng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	26. 
	Dương Hoàng Phủ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	27. 
	Lộc Đặng Mới
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	28. 
	Đặng Văn Vĩnh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	29. 
	Hà Dương Đến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	30. 
	Hoàng Văn Cát
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	31. 
	Phan Văn Trường
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	32. 
	Liêu Hoàng Ben
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	33. 
	Hoàng Văn Vân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	34. 
	Phan Văn Chanh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	35. 
	Phan Văn Huân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	36. 
	Nông Thanh Thắng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	37. 
	Mã Văn Luận
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	38. 
	Hà Dương Tùng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	39. 
	Liêu Hoàng Điện
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	40. 
	Âu Văn Hoạ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	41. 
	Hoàng Văn Trọng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	42. 
	Hoàng Đình Thấm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	43. 
	Mã Văn Danh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	44. 
	Mã Văn Thành
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	45. 
	Đặng Văn Dụng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	46. 
	Đặng Văn Sláy
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	47. 
	Dương Thị Xâm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	48. 
	Nguyễn Văn Huân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	49. 
	Chỉ Văn Hương
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	50. 
	Hoàng Văn Slỏng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	51. 
	Mã Thị Sự
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	52. 
	Mã Văn Hữu
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	53. 
	Chỉ Thị Xoa
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	54. 
	Hoàng Văn Tạ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	55. 
	Nông Phan Thiệu
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	56. 
	Triệu Thị Nhân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	57. 
	Hoàng Thị Sớm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	58. 
	Âu Thị Huyến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	59. 
	Nông Phan Khoanh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	60. 
	Nông Phan Hinh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	61. 
	Liêu Hoàng Hân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	62. 
	Hoàng Văn Hộ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	63. 
	Hoàng Văn Chuyên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	64. 
	Hoàng Văn Tuyển
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	65. 
	Nông Văn Bính
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	66. 
	La Thị Phương
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	67. 
	Triệu Thị Đặng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	68. 
	Dương Văn Diệp
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	69. 
	Liêu Nông Thuật
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	70. 
	Liêu Nông Kinh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	71. 
	Ma Đức Tiến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	72. 
	Trịnh Văn Toản
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	73. 
	Hoàng Thị Thèn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	74. 
	Lường Văn Yên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	75. 
	Nông Văn Diên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	76. 
	Nông Văn Tấn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	77. 
	Phạm Ngọc Trung
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	78. 
	Nguyễn Văn Nhượng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	79. 
	Nguyễn Văn Thường
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	80. 
	Nguyễn Văn Kiên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	81. 
	Nông Văn Biện
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	82. 
	Lường Văn Hoàng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	83. 
	Hoàng Văn Sen
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	84. 
	Ma Văn Quân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	85. 
	Đặng Văn Hoà
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	86. 
	Dương Hoàng Huyến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	87. 
	Đặng Văn Huệ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	88. 
	Đặng Văn Hới
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	89. 
	Ma Văn Tòng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	90. 
	Dương Văn Khởi
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	91. 
	Lý Văn Long
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	92. 
	Dương Văn Quỳnh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	93. 
	Lý Văn Phát
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	94. 
	Lý Văn Phương
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	95. 
	Lý Văn Ngôn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	96. 
	Hoàng Văn Nguyễn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	97. 
	Nông Văn Bích
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	98. 
	Lý Văn Thuyên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	99. 
	Dương Văn Huấn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	100. 
	Dương Hoàng Nghĩa
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	101. 
	Ma Văn Luận
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	102. 
	Đặng Văn Hoành
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	103. 
	Lý Thị Thịnh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	104. 
	Triệu Thị Phùng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	105. 
	Triệu Tiến Sơn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	106. 
	Triệu Văn Kim
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	107. 
	Đặng Văn Hà
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	108. 
	Triệu Văn Thành
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	109. 
	Triệu Văn Cường
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	110. 
	Triệu Văn Tám
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	111. 
	Triệu Văn Sáu
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	112. 
	Lê Đức Toàn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	113. 
	Triệu Văn Biên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	114. 
	Triệu Thị Bay
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	115. 
	Triệu Thị Thắm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	116. 
	Ma Thị Học
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	117. 
	Vũ Văn Trường
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	118. 
	Vũ Văn Nhượng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	119. 
	Vũ Văn Hùng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	120. 
	Lý Thị Dân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	121. 
	Trương Văn Duân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	122. 
	Trương Văn Nhân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	123. 
	Lục Văn Thuỷ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	124. 
	Lục Văn Hưng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	125. 
	Đặng Văn Hoài
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	126. 
	Trương Văn Lường
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	127. 
	Trương Văn Huyền
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	128. 
	Trương Bách Lạc
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	129. 
	Phạm Đình Lâm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	130. 
	Liêu Văn Thái
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	131. 
	Liêu Văn Thắng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	132. 
	Dương Thị Hảo
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	133. 
	Phạm Văn Quân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	134. 
	Nông Thị Thổ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	135. 
	Liêu Văn Nguyên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	136. 
	Trương Thị Tần
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	137. 
	Nông Thị Hà
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	138. 
	Phan Văn Thuyết
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh


	Sau thời gian đăng tải công khai tại bảng tin của thôn Bản Váng 
	Có (0) ý kiến của người dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến -nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
	TRƯỞNG THÔN



Âu Văn Hoạ





























Mẫu số 03
	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỊA LINH

Thôn: Bản Váng
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản Váng, ngày 21 tháng 10 năm 2024




BIÊN BẢN HỌP
Thôn Bản Váng bình xét, đề nghị tặng danh hiệu
“Gia đình văn hóa” Năm 2024

	Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2024.
 	Địa điểm: Tại thôn Bản Váng, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
	Thôn Bản Váng tiến hành họp bình xét, đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2024.
	Chủ trì cuộc họp: Ông Âu Văn Hoạ, Chức vụ: Trưởng thôn
	Thư ký cuộc họp: Bà Hoàng Thị Đồ, Chức vụ: Chi hội PN thôn
	Các thành viên tham dự (vắng …….), gồm:
1. Ông Đặng Văn Hoà, Chức  vụ: Bí thư chi bộ thôn
2. Ông Mã Văn Danh, Chức vụ: Trưởng ban CTMT thôn
3. Ông Nguyễn Văn Thường, Chức vụ: Công an viên
	Sau khi nghe Trưởng thôn Bản Váng phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của hộ gia đình đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2024; các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết.
	Kết quả: 100% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Trưởng thôn Bản Váng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Địa Linh ban hành Quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2024 cho các hộ gia đình có tên sau:

	STT
	Tên hộ gia đình
	Địa chỉ

	1. 
	Liêu Hoàng Dương
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	2. 
	Nguyễn Văn Đạo
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	3. 
	Đồng Thanh Đới
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	4. 
	Nông Đồng Kiểm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	5. 
	Triệu Thị Họp
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	6. 
	Liêu Hoàng Thiếm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	7. 
	Phan Văm Hoa
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	8. 
	Liêu Hoàng Duyên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	9. 
	Liêu Hoàng Quyến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	10. 
	Liêu Hoàng Thể
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	11. 
	Liêu Hoàng Chất
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	12. 
	Liêu Hoàng Hoan
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	13. 
	Cà Thị Môn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	14. 
	Đồng Hoàng Tập
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	15. 
	Hà Dương Tuệ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	16. 
	Triệu Thị Điệp
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	17. 
	Nguyễn Văn Hoãn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	18. 
	Phan Thị Kiệm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	19. 
	Dương Văn Chu
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	20. 
	Phan Văn Đốc
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	21. 
	Dương Đặng Tứ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	22. 
	Đặng Văn Thuyến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	23. 
	Đặng Văn Luân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	24. 
	Đặng Văn Tý
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	25. 
	Đặng Văn Đồng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	26. 
	Dương Hoàng Phủ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	27. 
	Lộc Đặng Mới
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	28. 
	Đặng Văn Vĩnh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	29. 
	Hà Dương Đến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	30. 
	Hoàng Văn Cát
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	31. 
	Phan Văn Trường
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	32. 
	Liêu Hoàng Ben
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	33. 
	Hoàng Văn Vân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	34. 
	Phan Văn Chanh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	35. 
	Phan Văn Huân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	36. 
	Nông Thanh Thắng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	37. 
	Mã Văn Luận
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	38. 
	Hà Dương Tùng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	39. 
	Liêu Hoàng Điện
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	40. 
	Âu Văn Hoạ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	41. 
	Hoàng Văn Trọng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	42. 
	Hoàng Đình Thấm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	43. 
	Mã Văn Danh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	44. 
	Mã Văn Thành
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	45. 
	Đặng Văn Dụng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	46. 
	Đặng Văn Sláy
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	47. 
	Dương Thị Xâm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	48. 
	Nguyễn Văn Huân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	49. 
	Chỉ Văn Hương
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	50. 
	Hoàng Văn Slỏng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	51. 
	Mã Thị Sự
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	52. 
	Mã Văn Hữu
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	53. 
	Chỉ Thị Xoa
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	54. 
	Hoàng Văn Tạ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	55. 
	Nông Phan Thiệu
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	56. 
	Triệu Thị Nhân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	57. 
	Hoàng Thị Sớm
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	58. 
	Âu Thị Huyến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	59. 
	Nông Phan Khoanh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	60. 
	Nông Phan Hinh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	61. 
	Liêu Hoàng Hân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	62. 
	Hoàng Văn Hộ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	63. 
	Hoàng Văn Chuyên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	64. 
	Hoàng Văn Tuyển
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	65. 
	Nông Văn Bính
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	66. 
	La Thị Phương
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	67. 
	Triệu Thị Đặng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	68. 
	Dương Văn Diệp
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	69. 
	Liêu Nông Thuật
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	70. 
	Liêu Nông Kinh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	71. 
	Ma Đức Tiến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	72. 
	Trịnh Văn Toản
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	73. 
	Hoàng Thị Thèn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	74. 
	Lường Văn Yên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	75. 
	Nông Văn Diên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	76. 
	Nông Văn Tấn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	77. 
	Phạm Ngọc Trung
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	78. 
	Nguyễn Văn Nhượng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	79. 
	Nguyễn Văn Thường
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	80. 
	Nguyễn Văn Kiên
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	81. 
	Nông Văn Biện
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	82. 
	Lường Văn Hoàng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	83. 
	Hoàng Văn Sen
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	84. 
	Ma Văn Quân
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	85. 
	Đặng Văn Hoà
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	86. 
	Dương Hoàng Huyến
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	87. 
	Đặng Văn Huệ
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	88. 
	Đặng Văn Hới
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	89. 
	Ma Văn Tòng
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	90. 
	Dương Văn Khởi
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	91. 
	Lý Văn Long
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	92. 
	Dương Văn Quỳnh
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	93. 
	Lý Văn Phát
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	94. 
	Lý Văn Phương
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	95. 
	Lý Văn Ngôn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	96. 
	Hoàng Văn Nguyễn
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh

	97. 
	Nông Văn Bích
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh
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Mẫu số 05
	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỊA LINH

Thôn: Bản Váng
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản Váng, ngày        tháng 10 năm 2024


[bookmark: chuong_pl_3_5_name]
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
[bookmark: chuong_pl_3_5_name_name]Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Địa Linh

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;
Căn cứ Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Thôn: …………………………………. báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2024, cụ thể như sau:
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
Nêu rõ đặc điểm, tình hình của thôn:……………………... đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2024.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Nêu rõ những thành tích thôn:……………….…………….. đạt được trong năm 2024 theo các tiêu chuẩn của danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”(Căn cứ các mục trong phiếu chấm điểm của thôn để báo cáo, đánh giá.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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